
Biểu số 6đ

TỔNG SỐ 95 CT 475 960 

TỔNG SỐ

I CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

I.1
GIAO THÔNG VÀ CẤP NƯỚC, THOÁT 
NƯỚC

1 Nâng cấp, cải tạo Kiệt 14 Phan Tứ
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Mỹ An               5             10 

2
Nâng cấp, mở rộng Kiệt K21 đường An 
Thượng 24, phường Mỹ An

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ An               5             10 

3
Nâng cấp, cải tạo đường và mương thoát nước 
tổ 29 phường Mỹ An

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ An Khởi công 2025

4
Cải tạo vỉa hè đường Lê Quang Đạo (đoạn từ 
nút giao với Ngô Thì Sĩ đến Phan Tứ)

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ An Khởi công 2025

5
Nâng cấp, mở rộng đường Trần Văn Đán 
(đoạn gần nút giao với đường Bà Bang Nhãn)

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hoà Hải Khởi công 2025

6 Hạ tầng kỹ thuật tại bến tàu K20 (Giai đoạn 2)
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Khuê Mỹ               5             10 

KẾ HOẠCH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VỐN DÂN SINH TRUNG HẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2025 
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

(Đính kèm Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày  17  tháng  12  năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

(ĐVT: Triệu đồng)

TT Danh mục công trình

Đơn vị thực 
hiện công tác 
chuẩn bị đầu 

tư

Địa điểm 
xây dựng

* Lưu ý quan trọng trong tổ chức thực hiện: 
(1) Việc triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư phải đảm bảo Luật đầu tư 
công, đảm bảo phương án nguồn vốn, phù hợp khả năng ngân sách trong thời điểm triển khai; 
(2) Danh mục CBĐT phải có trong danh mục KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phương án điều chỉnh KH 
trung hạn 2021-2025 đã được HĐND thành phố thông qua hoặc đã có chủ trương chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Các cơ 
quan chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục đầu tư tuân thủ nguyên tắc này trong quá trình thực hiện.
(3) Các Dự án đã được bố trí vốn XDCB Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa được phê duyệt dự án 
đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật: trường hợp không được ghi tại biểu này thì đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và 
các cơ quan có liên quan được phép chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.
(4) Chủ tịch UBND quận chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về 
việc đề xuất danh mục, triển khai danh mục theo đề xuất đã được HĐND thành phố thông qua theo danh mục này đảm 
bảo các quy định hiện hành.

 Kế hoạch 
vốn năm 

2025 

 Kế hoạch 
vốn trung 
hạn 2021-

2025 

 GHI CHÚ 

1



TT Danh mục công trình

Đơn vị thực 
hiện công tác 
chuẩn bị đầu 

tư

Địa điểm 
xây dựng

 Kế hoạch 
vốn năm 

2025 

 Kế hoạch 
vốn trung 
hạn 2021-

2025 

 GHI CHÚ 

7
Khớp nối hạ tầng kỹ thuật tuyến đường An 
Thượng 21 và Kiệt 18 Nguyễn Văn Thoại

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ an               5             10 

8
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ 
thống thoát nước các khu dân cư trên địa bàn 
phường Mỹ An (gđ1)

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ an Khởi công 2025

9
Đường quy hoạch 5,5m tiếp giáp phía Đông 
tường rào Trận địa pháo số 2, phường Hòa Hải

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải               5             10 

10
Điểm nhấn tâm hình tròn các tuyến đường An 
Thượng

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ An               5             10 

11
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ 
thống thoát nước các khu dân cư trên địa bàn 
phường Mỹ An (gđ2)

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ An 5             10 

12
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ 
thống thoát nước các khu dân cư trên địa bàn 
phường Khuê Mỹ (gđ2)

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ Khởi công 2025

13
Nâng cấp, cải tạo Đường và mương thoát nước 
các tuyến đường trên địa bàn phường Hòa Hải 
(gđ2)

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải 5             10 

14
Sửa chữa nâng cấp các tuyến đường và hệ 
thống thoát nước các khu dân cư trên địa bàn 
phường Hòa Quý (gđ2)

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Quý 5             10 

15 Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Nổi
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Hải 5             10 

16 Nâng cấp, mở rộng Kiệt 101 Hồ Xuân Hương
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Mỹ An Khởi công 2025

17 Hệ thống thoát nước phía Bắc đường Lưu Quang V
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Quý 5             10 

18 Đường Bình Kỳ khe nước phường Hòa Qúy
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Quý 5             10 

19 Đường trước trường mầm non Tô Hiến Thành
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Quý 5             10 

20 Đường khe nước Bá Tùng đi Bình Kỳ
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Quý 5             10 

21
Nâng cấp sửa chữa đường, kiệt hẻm, mương 
thoát nước trên địa bàn phường Hòa Qúy

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Quý 5             10 

2



TT Danh mục công trình

Đơn vị thực 
hiện công tác 
chuẩn bị đầu 

tư

Địa điểm 
xây dựng

 Kế hoạch 
vốn năm 

2025 

 Kế hoạch 
vốn trung 
hạn 2021-

2025 

 GHI CHÚ 

22
Hệ thống thoát nước thải tại lô đất có ký hiệu 
SX8 thuộc khu Làng nghề đá mỹ nghệ Non 
Nước

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải 5             10 

23
 Nâng cấp, mở rộng đường Đinh Gia Khánh 
và An Bắc 3

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ 5             10 

24
Đầu tư khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu vực nhà 
họp Đa Mặn 10, phường Khuê Mỹ

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ 5             10 

25
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ 
thống thoát nước các khu dân cư trên địa bàn 
phường Khuê Mỹ (gđ3)

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ 5             10 

26
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ 
thống thoát nước các khu dân cư trên địa bàn 
phường Hòa Hải (gđ3)

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải 5             10 

27
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ 
thống thoát nước các khu dân cư trên địa bàn 
phường Hòa Qúy (gđ3)

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Quý 5             10 

28
Cải tạo vỉa hè đường Bà Bang Nhãn, đường 
Chu Cẩm Phong

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải 5             10 

29
Cải tạo vỉa hè, mặt đường các tuyến đường 
xuống cấp trên địa bàn phường Khuê Mỹ năm 
2025

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ 5             10 

30
Cải tạo vỉa hè, mặt đường các tuyến đường 
xuống cấp trên địa bàn phường Hòa Hải năm 
2025

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải 5             10 

31
Cải tạo vỉa hè, mặt đường các tuyến đường 
xuống cấp trên địa bàn phường Mỹ An năm 
2025

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ An 5             10 

32
Cải tạo vỉa hè, mặt đường các tuyến đường 
xuống cấp trên địa bàn phường Hòa Qúy năm 
2025

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Quý 5             10 

33 Hệ thống thoát nước khu vực Khái Tây - Thị An 
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Quý 5             10 

34 Mở rộng kiệt hẻm khu vực Bình Kỳ
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Quý 5             10 

I.2 CÔNG NGHIỆP             10 

1 Điện chiếu sáng kiệt hẻm phường Hòa Hải
UBND Q. 

Ngũ Hành Sơn
Hoà Hải               5             10 

3



TT Danh mục công trình

Đơn vị thực 
hiện công tác 
chuẩn bị đầu 

tư

Địa điểm 
xây dựng

 Kế hoạch 
vốn năm 

2025 

 Kế hoạch 
vốn trung 
hạn 2021-

2025 

 GHI CHÚ 

2
Di dời hệ thống điện các kiệt hẻm trên địa bàn 
phường Hòa Qúy

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Qúy

3
Cải tạo, sửa chữa hệ thống điện Trung tâm 
hành chính quận Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

4
Lắp đặt điện chiếu sáng tại các kiệt hẻm trên 
địa bàn phường Hòa Qúy (giai đoạn 2)

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Qúy               5             10 

II GIÁO DỤC

1
Xây mới khối lớp học Trường Tiểu học Lê 
Văn Hiến

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hoà Hải               5             10 

2
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Tô Hiến 
Thành năm 2024

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hoà Quý Gộp mục 12

3
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn 
Duy Trinh năm 2024

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hoà Hải Gộp mục 12

4
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Sen Hồng 
năm 2024

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ Gộp mục 11

5
Xây mới khối lớp học Trường Mầm non Vàng 
Anh

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hoà Quý               5             10 

6 Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Ngọc Lan 
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Hoà Hải              -   Gộp mục 11

7
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Phòng Giáo 
dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn 2024

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

8
Mở rộng phòng tin học trường THCS Huỳnh 
Bá Chánh

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải              -   Gộp mục 13

9
Nâng cấp, cải tạo hệ thống  thoát nước thải 
riêng tại 03 trường: THCS Lê Lợi, TH Lê Lai 
và Mầm non Bạch Dương

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ An               5             10 

10
Xây mới khối lớp học Trường Tiểu học Lê 
Văn Hiến

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải               5             10 

11
Cải tạo, sửa chữa các trường Mầm non trên 
địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2025

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

              5             10 

4



TT Danh mục công trình

Đơn vị thực 
hiện công tác 
chuẩn bị đầu 

tư

Địa điểm 
xây dựng
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vốn năm 
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 Kế hoạch 
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hạn 2021-

2025 

 GHI CHÚ 

12
Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học trên địa 
bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2025

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

              5             10 

13
Cải tạo, sửa chữa các trường THCS trên địa 
bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2025

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

              5             10 

III VĂN HÓA, THÔNG TIN

1
Sửa chữa cải tạo xây tường rào đình làng Khái 
Đông

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hoà Quý Khởi công 2025

2
Khu vui chơi, thể thao Trung tâm văn hóa thể 
thao phường Mỹ An (giai đoạn 2)

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ An Khởi công 2025

3
Nhà trưng bày sản phẩm đá Mỹ nghệ Non 
Nước

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hoà Hải Khởi công 2025

4 Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá Ngũ Hành Sơn
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Khuê Mỹ Gộp mục 21

5
Cổng chào khu làng nghề đá Mỹ nghệ Non 
Nước

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hoà Hải               5             10 

6
Công viên tiếp giáp nhà bia tưởng niệm 101 
liệt sỹ

UBND quận 
NHS

Khuê Mỹ Khởi công 2025

7
Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC từ tổ 01 đến 06 
phường Mỹ An

UBND quận 
NHS

Mỹ an               5             10 

8
Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC Chi bộ 9C 
phường Hòa Hải

UBND quận 
NHS

Hòa Hải Khởi công 2025

9
Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Khái Tây 
1

UBND quận 
NHS

Hòa Quý Khởi công 2025

10
Trung tâm văn hóa thể thao phía Nam quận 
Ngũ Hành Sơn

UBND quận 
NHS

Khuê Mỹ               5             10 

11
Xây mới nhà phục vụ ăn uống giải khát Chợ 
Khuê Mỹ

UBND quận 
NHS

Hòa Quý               5             10 

12 Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 74, 75 
phường Mỹ An

UBND quận 
NHS

Mỹ An               5             10 

13
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 12, 13, 
14 phường Hòa Hải

UBND quận 
NHS

Hòa Hải               5             10 

5
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14
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 48, 49, 
50, 51 phường Hòa Hải

UBND quận 
NHS

Hòa Hải               5             10 

15
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 15, 16 
phường Hòa Hải

UBND quận 
NHS

Hòa Hải               5             10 

16
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 23, 24 
phường Hòa Hải

UBND quận 
NHS

Hòa Hải Khởi công 2025

17
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 59 
phường Hòa Hải

UBND quận 
NHS

Hòa Hải Khởi công 2025

18
Nhà điều hành phía Tây danh thắng quận Ngũ 
Hành Sơn

UBND quận 
NHS

Hòa Hải               5             10 

19 Tường rào cổng ngõ nhà truyền thống K20
UBND quận 

NHS
Khuê Mỹ               5             10 

20 Trung tâm văn hóa phía Tây làng Đại học
UBND quận 

NHS
Hòa Qúy Khởi công 2025

21
Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa, Thông 
tin và Thể thao quận Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

22
Xây mới nhà vệ sinh khán đài B, nâng cấp cải 
tạo khán đài A tại Trung tâm Văn hóa, Thông 
tin và Thể thao quận Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

23
Xây dựng nhà tập luyện các môn năng khiếu 
tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao 
quận

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

              5             10 

24
Nâng cấp cảnh quan sân vườn dạo hòn Thủy 
Sơn, phường Hòa Hải

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải               5             10 

25
Cải tạo mặt bằng để trồng hoa khu vực công 
viên Bắc ngọn Thủy Sơn, phường Hòa Hải (từ 
công viên vườn hoa đến bãi giữ xe)

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải               5             10 

26 Công viên đường Phạm Hữu Nhật
UBND Q. 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Hải               5             10 

27
Bó bồn hoa, trồng cây trang trí công viên phía 
Bắc ngọn Thủy Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải               5             10 

28 Trồng cỏ khu đất phía Bắc ngọn Thủy Sơn
UBND Q. 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Hải               5             10 

29 Trang trí hoa tết tại công viên ngọn Thủy Sơn
UBND Q. 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Hải               5             10 
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30
Mua sắm thiết bị cho các nhà sinh hoạt cộng 
đồng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Q. Ngũ 
Hành Sơn

              5             10 

31
Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các nhà sinh hoạt 
cộng đồng trên địa bàn phường Mỹ An năm 
2025

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ An               5             10 

32
Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các nhàhà sinh 
hoạt cộng đồng trên địa bàn phường Khuê Mỹ 
năm 2025

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

33
Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các nhà sinh hoạt 
cộng đồng trên địa bàn phường Hòa Hải năm 
2025

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải               5             10 

34
Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các nhà sinh hoạt 
cộng đồng trên địa bàn phường Hòa Qúy năm 
2025

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Qúy               5             10 

35 Cải tạo sửa chữa đình làng Bá Giáng
UBND Q. 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Qúy               5             10 

36 Cải tạo sửa chữa Đình làng Khuê Bắc
UBND Q. 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Hải               5             10 

37
Bia chứng tích lịch sử cách mạng Trận đánh 
Bầu Sen

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải               5             10 

38
Xây dựng mới nhà SHCĐ tổ 43 phường Khuê 
Mỹ

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

39
Xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 1,2,3 
phường Khuê Mỹ

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

40
Xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 38,39 
phường Khuê Mỹ

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

41
Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 1-4 
phường Hòa Qúy

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Qúy               5             10 

42
Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 18 Bá 
Tùng phường Hòa Qúy

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Qúy               5             10 

43
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 33-36 
phường Hòa Qúy

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Qúy               5             10 

44
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 37 
phường Hòa Qúy

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Qúy               5             10 

45
Nhà sinh hoạt cộng đồng khu TĐC Làng đại 
học Đà Nẵng

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Qúy               5             10 
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46
Đầu tư các công viên, vườn dạo trên địa bàn 
phường Khuê Mỹ năm 2025

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

47
Đầu tư các công viên, vườn dạo trên địa bàn 
phường Hòa Hải năm 2025

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải               5             10 

48
Đầu tư các công viên, vườn dạo trên địa bàn 
phường Mỹ An năm 2025

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ An               5             10 

49
Đầu tư các công viên, vườn dạo trên địa bàn 
phường Hòa Qúy năm 2025

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Qúy               5             10 

50 Sửa chữa nhà bia ghi tên Liệt sĩ Bắc Mỹ An
UBND Q. 

Ngũ Hành Sơn
Khuê Mỹ               5             10 

51
Cải tạo sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ ngành 
Bưu Điện Quảng Nam Đà Nẵng

UBND Q. 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

52 Xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng 2B Hòa Hải
UBND Q. 

Ngũ Hành Sơn
Khuê Mỹ               5             10 

IV
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN 
THỂ

1 Cải tạo sửa chữa UBND Phường Khuê Mỹ
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Khuê Mỹ

2
 Xây mới khối nhà làm việc, hội trường, nhà 
kho 05 cơ quan thuộc UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ

3
Thay thế và chăm sóc cây cảnh TTHC quận và 
các phòng ban năm 2025

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

4
Cải tạo, sửa chữa các phòng chức năng Ủy 
ban Mặt trận TQVN quận Ngũ Hành Sơn

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ              -   Sẽ gộp với mục 7

5
Cải tạo, sửa chữa hệ thống điện Trung tâm 
hành chính quận Ngũ Hành Sơn

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 

6
Xây mới và cải tạo trụ sở làm việc Ban Quản 
lý làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải               5             10 

7
Cải tạo, sửa chữa Trung tâm hành chính quận 
Ngũ Hành Sơn

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ               5             10 
Sẽ đổi tên vì 

gộp 
nhiều dự án

8
Cải tạo, sửa chữa bộ phận một cửa UBND 
quận Ngũ Hành Sơn

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ Sẽ gộp với mục 7
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9
Nâng cấp, cải tạo Nhà tạm giữ Công an quận 
Ngũ Hành Sơn

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải

10
Sữa chữa Trụ sở UBND phường Mỹ An phục 
vụ Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Mỹ An 5             10 

11
Sữa chữa Trụ sở UBND phường Khuê Mỹ 
phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ 5             10 

12
Sữa chữa Trụ sở UBND phường Hòa Hải 
phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải 5             10 

13
Sữa chữa Trụ sở UBND phường Hòa Quý 
phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Hòa Qúy 5             10 

14 Xây mới kho lưu trữ phường Hòa Hải
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Hải 5             10 

15
Xây dựng tầng hầm để xe khu vực Trung tâm 
Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ 5             10 

V QUỐC PHÒNG

1
Xây mới trụ sở BCH quân sự phường Khuê 
Mỹ

UBND quận 
Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ

2 Xây mới trụ sở BCH quân sự phường Mỹ An
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Mỹ An               5             10 

3 Xây mới trụ sở BCH quân sự phường Hòa Quý
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Quý               5             10 

4 Cải tạo trụ sở BCH quân sự phường Hòa Hải
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Hòa Hải               5             10 

VI AN NINH

1 Xây nhà để xe cơ quan phòng cháy chữa cháy
UBND quận 

Ngũ Hành Sơn
Khuê Mỹ               5             10 

 Ghi chú:
 -  Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin dự án cho Sở Tài chính để nhập kế 
hoạch vào hệ thống Tabmis.
 - Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án được giao tại Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước đây đã ban hành.
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